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	   UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
 
Số: 2930/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày  26  tháng 11  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ thương mại
vùng nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

  Căn cứ Quyết định số 384/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ổn định sản xuất và đời sống nhân dân các xã còn đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban nhân tỉnh Sơn La phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại - du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân tỉnh Sơn La phê duyệt dự án quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2015 định hướng đến năm 2020;


Xét Tờ trình số 25/TTr-SCT ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Sở Công thương về việc phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ thương mại vùng nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số          635/TTr-KHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ thương mại vùng nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2015 với nội dung chính như sau:  

1. Tên dự án: Đề án phát triển dịch vụ thương mại vùng nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2015. 

2. Phạm vi đề án: Đề án thực hiện trên vùng nông thôn tỉnh Sơn La.

3. Chủ đề án: Sở Công thương tỉnh Sơn La.

4. Mục tiêu của Đề án 

4.1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về tổng mức bán lẻ trên trị trường nông thôn; Đưa tỷ lệ số xã có chợ/liên xã đạt 100%, trong đó có 60% chợ loại III xây dựng kiên cố (cấp III); Triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng xuất xứ, thương hiệu cho hàng hoá nông, lâm sản tỉnh Sơn La. 

4.2. Mục tiêu cụ thể

* Giai đoạn 2008 - 2010

+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ khu vực nông thôn đạt 2.700 tỷ đồng (tương đương 60%) toàn tỉnh (4.500 tỷ đồng) tăng 19 - 20%/năm (toàn tỉnh tăng 18,3 %/năm).

+ Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại vùng nông thôn bình quân 12 - 12,5%/năm (Tổng sản phẩm toàn tỉnh tăng bình quân 14 - 14,5%/năm, lĩnh vực dịch vụ thương mại toàn tỉnh tăng bình quân 15%/năm). 

+ Tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt 25 triệu USD.

+ Tỷ lệ xã có chợ/liên xã đạt 50%, trong đó 100% trung tâm cụm xã có chợ và có ít nhất 2 chợ đầu mối, chợ chuyên kinh doanh nông sản thực phẩm thuộc địa bàn vùng nông thôn.

+ 100% các xã vùng nông thôn có điểm bán hàng dịch vụ thương mại, trong đó có 30% là cửa hàng kinh doanh tổng hợp (vật tư, thu mua nông sản, thực phẩm). 

+ Tất cả các huyện có cửa hàng xăng dầu (hiện nay còn huyện Quỳnh Nhai và Sốp Cộp chưa có cửa hàng bán xăng dầu), 30% trung tâm cụm xã có điểm bán đại lý xăng dầu đúng quy định.

- Phát triển nguồn nhân lực: chuyển dịch cơ cấu lao động địa bàn nông thôn, vùng tái định cư mỗi năm tăng 3%; Đến năm 2010, tỷ lệ lao động dịch vụ thương mại vùng nông thôn được đào tạo nghiệp vụ đạt 25%.

* Giai đoạn 2011 - 2015

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ khu vực nông thôn đạt 6.000 tỷ đồng chiếm khoảng 63% của toàn tỉnh, tăng 17 - 20%/năm (toàn tỉnh tăng 17%/năm).

- Phấn đấu giá trị sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại vùng nông thôn đạt mức tăng trưởng bình quân 8 - 8,5%/năm (Tổng sản phẩm toàn tỉnh tăng bình quân 14,0%/năm, lĩnh vực dịch vụ - thương mại toàn tỉnh tăng bình quân 17%/năm). 

- Giá trị hàng xuất khẩu đạt 50 triệu USD trở lên.

- Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn năm 2015 đạt 700 - 900USD (cả tỉnh dự kiến 1.100USD/người).

- Tỷ lệ xã có chợ/liên xã đạt 100%, trong đó có 60% chợ loại III xây dựng kiên cố (cấp III).
+ 100% các xã vùng nông thôn có cửa hàng, điểm kinh doanh tổng hợp (vật tư, thu mua nông sản, thực phẩm) có diện tích đất trên 1.000m2/điểm, 100% trung tâm cụm xã có điểm bán đại lý xăng dầu đúng quy định.

+ Xây dựng được ít nhất 3 chợ đầu mối, chợ chuyên kinh doanh nông sản thực phẩm tại vùng nông thôn. Cải tạo nâng cấp được 3 tổng kho hàng hoá dự trữ, bảo quản hàng nông sản, mỗi kho có diện tích tối thiểu 10.000 m2.

- Triển khai các chương trình phát triển thương mại điện tử của UBND tỉnh; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng xuất xứ, thương hiệu cho hàng hoá nông, lâm sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2015.

5. Nội dung của Đề án (Có nội dung đề án chi tiết kèm theo).
6. Giải pháp tổ chức thực hiện

6.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ và triển khai các cơ chế chính sách của Nhà nước đối với thương mại - dịch vụ nông thôn


- Tạo môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch với địa chỉ tin cậy, trợ cước vận chuyển hàng hoá, nông sản cho vùng nông thôn phù hợp với các cam kết WTO.
- Hoàn thiện Quy chế đại lý mua bán làm cơ sở cho việc ký kết và thực hiện các hợp đồng đại lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện các chính sách hỗ trợ về tín dụng, hoa hồng, bảo hiểm v.v… và hỗ trợ kỹ thuật đối với cả hai bên giao và nhận đại lý.

- Tiếp tục cải thiện hệ thống dịch vụ tài chính: Cải tiến thủ tục cho vay nguồn vốn trung hạn, cơ chế cho vay theo chu kỳ sản xuất để nông dân không phải trả nợ khi chưa có sản phẩm thu hoạch. Thiết lập các mạng lưới phòng giao dịch ngân hàng đến cấp xã, phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo mô hình mới. 

- Cơ chế khuyến khích thương mại tư nhân (cá nhân và hộ kinh doanh) cùng các hợp tác xã trở thành mạng lưới đại lý tiêu thụ chủ yếu và đối tác cơ bản ký kết, thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư và hàng hoá tiêu dùng cho nông dân. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh đầu tư trực tiếp vào sản xuất thông qua các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc tại các huyện lỵ, thị trấn; đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý ở các thị trấn, thị tứ, cụm kinh tế - xã hội, chợ nông thôn.

- Thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác như: dành quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, mặt bằng sản xuất kinh doanh; đào tạo nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại.

- Đối với công tác quản lý nhà nước, từng bước đầu tư nâng cấp trang thiết bị đồng bộ và cài đặt, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý. Thiết lập mạng thông tin liên thông, trực tuyến giữa các cơ quan quản lý nhà nước và trong cả hệ thống. Tham gia mạng Chính phủ điện tử; Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và định hướng doanh nghiệp phát triển thương mại, dịch vụ vùng nông thôn.


- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với vùng nông thôn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vùng nông thôn.

6.2. Nhóm giải pháp về quy hoạch

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại toàn tỉnh đến năm 2020, quy hoạch ngành hàng cụ thể.

- Quy hoạch mạng lưới điểm kinh doanh gắn với các ngành hàng: quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; mạng lưới kinh doanh sắt, thép xi măng; điểm giết mổ tập trung; Hệ thống các kho hàng bán buôn, bán lẻ, hệ thống các cửa hàng bán lẻ, các điểm bán hàng vùng biên giới, trung tâm thương mại...

6.3. Nhóm giải pháp đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả của các hình thức tổ chức kinh doanh thương mại dịch vụ

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia, thành lập các hiệp hội bán buôn, bán lẻ, chợ vùng nông thôn. Khuyến khích phát triển các tổ chức xã hội, liên hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm... thực hiện chế độ tự quản, tự quyết định về quy hoạch, kế hoạch, giá cả trong hiệp hội ngành nghề.

Duy trì và củng cố mô hình là công ty hoặc chi nhánh, cửa hàng đặt ở thị trấn, có điểm mua bán đặt ở các thị tứ, cụm xã hoạt động kinh doanh tổng hợp, thực hiện việc mua, bán các mặt hàng chính sách có trợ cước, trợ giá và kinh doanh các mặt hàng khác theo cơ chế thị trường; trong đó, các cửa hàng, điểm mua bán ở vùng sâu, vùng xa để bán các vật tư và hàng tiêu dùng kết hợp với việc mua nông sản có trợ giá, trợ cước. 

- Tổ chức nghiên cứu phát triển một số hợp tác xã dịch vụ - thương mại gắn với hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chức năng dịch vụ - thương mại đầu vào và đầu ra cho nông nghiệp và nông thôn.

6.4. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ thuật bảo quản, tiếp cận thị trường cho người kinh doanh tại vùng nông thôn.

- Bồi dưỡng kiến thức, đào tạo mới, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý các doanh nghiệp dịch vụ - thương mại, quản lý chợ, người quản lý các điểm bán buôn, bán lẻ hàng hoá vùng nông thôn.

- Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, mở rộng quản lý cấp xã.

6.5. Xây dựng mô hình tổ chức thương mại, dịch vụ nông thôn

- Xây dựng mô hình, nhân diện và phát triển các hình thức, hệ thống mạng lưới dịch vụ thương mại nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng, chủ yếu là mạng lưới các loại hình và cấp độ chợ, theo phương thức đầu tư và kinh doanh phù hợp với quy hoạch và phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. 

- Tổ chức lại thị trường nông thôn: Hình thành các cụm kinh tế thương mại - dịch vụ gắn liền với huyện lỵ, thị trấn, thị tứ với nhiều hình thức chủ thể kinh doanh. 

- Phát triển, đổi mới tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã thương mại - dịch vụ theo hướng vừa sản xuất vừa dịch vụ kinh doanh (gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm) hoặc HTX thương mại dịch vụ đơn thuần theo hình thức hợp tác xã cổ phần để thực hiện dịch vụ hai đầu  thông qua phương thức đại lý mua bán và hợp đồng hai chiều đổi mới cơ chế góp vốn, cơ chế quản lý, cơ chế sử dụng lao động và cơ chế phân phối của hợp tác xã cho phù hợp với cơ chế thị trường.

6.6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng nông, lâm sản, sản xuất chế biến các mặt hàng nông sản giảm các chi phí lưu thông

- Tăng cường tổ chức các hội chợ, triển lãm nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hàng hoá, chắp nối bạn hàng và đối tác kinh doanh, thúc đẩy lưu thông hàng hoá và thị trường nông thôn phát triển. Kết hợp giữa hướng dẫn, giáo dục tiêu dùng và kích thích gia tăng nhu cầu với chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Tập trung đầu tư vào các ngành hàng chủ lực với các dự án nâng cao cấp độ chế biến, tạo nguồn nguyên liệu cho mặt hàng chủ lực xuất khẩu từ đó nâng cao năng lực, hiệu quả cạnh tranh. 

- Áp dụng các giải pháp chống độc quyền mua, bán, gây sức ép đối với thị trường vùng nông thôn. 

6.7. Giải pháp về vốn đầu tư

- Hàng năm, ngân sách nhà nước bố trí vốn đầu tư để xây dựng các chợ nông thôn - nhất là chợ vùng 3, vùng cửa khẩu; hỗ trợ xây dựng các kho đầu mối của các doanh nghiệp nhà nước. Hỗ trợ chi phí thông tin, hội chợ, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm..v.v... tại khu vực nông thôn.

- Xây dựng chính sách, cơ chế minh bạch, tạo điều kiện và khuyến khích để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng và kinh doanh thương mại khu vực nông thôn.

Điều 2. Giao cho Sở Công thương Sơn La (chủ đề án) có trách nhiệm triển khai thực hiện đề án, chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các nội dung của đề án theo đúng các quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình và các quy định liên quan của Nhà nước và của tỉnh hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn Phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, 

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HS, Thuận. 20bản.
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ĐỀ ÁN

Phát triển dịch vụ thương mại 

vùng nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2015

(Kèm theo Quyết định số 2930/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Phần I

MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Tỉnh Sơn La có trên 88 % dân số sống và lao động ở nông thôn, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, sản phẩm từ trồng trọt và chăn nuôi là chính, phần lớn phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, sản xuất hàng hoá và thị trường kém phát triển. Do đó, phát triển dịch vụ thương mại ở vùng nông thôn có ý nghĩa quan trọng và cần thiết để góp phần thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm, gia tăng giá trị hàng hoá nông, lâm sản, thúc đẩy sự luân chuyển hàng hoá giữa vùng nông thôn và thành thị, tạo điều kiện tham gia hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế.

II. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Căn cứ Luật Thương mại ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

  Căn cứ Quyết định số 384/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ổn định sản xuất và đời sống nhân dân các xã còn đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban nhân tỉnh Sơn La phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại - du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân tỉnh Sơn La phê duyệt dự án quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2015 định hướng đến năm 2020.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng: Đối tượng là lưu thông hàng hoá, cơ sở vật chất kỹ thuật và các yếu tố khác tác động đến phát triển thương mại vùng nông thôn.

2. Phạm vi nghiên cứu: Vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.
3. Giai đoạn nghiên cứu: Năm 2009 đến năm 2015.
Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Phát triển kinh tế hàng hoá và phát triển thị trường vùng nông thôn trên cơ sở phát triển sản xuất hàng hoá. Phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, từng tiểu vùng theo hướng phát triển chuyên canh nông sản hàng hoá tập trung và giá trị cao, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến nông sản; hình thành mối liên kết nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trên từng địa bàn.

Củng cố, phát triển các đơn vị, công ty kinh doanh tại vùng nông thôn. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, coi trọng kinh tế hợp tác, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

 Mở rộng mạng lưới thương mại; củng cố và phát triển chợ trung tâm cụm xã, trung tâm xã, các cửa hàng tổng hợp, chợ nông thôn; thực hiện kinh doanh tổng hợp, kết hợp cả mua và bán, thực hiện liên kết hỗ trợ với các tổ chức kinh tế hợp tác nhằm cung ứng đầy đủ vật tư hàng hóa, tiêu thụ kịp thời sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về tổng mức bán lẻ trên trị trường nông thôn; Đưa tỷ lệ số xã có chợ xã, liên xã đạt 100%, trong đó có 60% chợ loại III xây dựng kiên cố (cấp III); Triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng xuất xứ, thương hiệu cho hàng hoá nông, lâm sản tỉnh Sơn La. 

2. Mục tiêu cụ thể

* Giai đoạn 2008 - 2010

+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ khu vực nông thôn đạt 2.700 tỷ đồng (tương đương 60%), toàn tỉnh (4.500 tỷ đồng) tăng 19 - 20%/năm (toàn tỉnh tăng 18,3 %/năm).

+ Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại vùng nông thôn bình quân 12 - 12,5%/năm (Tổng sản phẩm toàn tỉnh tăng bình quân 14 - 14,5%/năm, lĩnh vực dịch vụ thương mại toàn tỉnh tăng bình quân 15%/năm). 

+ Tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt 25 triệu USD.

+ Tỷ lệ xã có chợ/liên xã đạt 50%, trong đó 100% trung tâm cụm xã có chợ và có ít nhất 2 chợ đầu mối, chợ chuyên kinh doanh nông sản thực phẩm thuộc địa bàn vùng nông thôn.

+ 100% các xã vùng nông thôn có điểm bán hàng dịch vụ thương mại, trong đó có 30% là cửa hàng kinh doanh tổng hợp (vật tư, thu mua nông sản, thực phẩm).
+ Tất cả các huyện có cửa hàng xăng dầu (hiện nay còn huyện Quỳnh Nhai và Sốp Cộp chưa có cửa hàng bán xăng dầu), 30% trung tâm cụm xã có điểm bán đại lý xăng dầu đúng quy định.

- Phát triển nguồn nhân lực: chuyển dịch cơ cấu lao động địa bàn nông thôn, vùng tái định cư mỗi năm tăng 3%; Đến năm 2010, tỷ lệ lao động dịch vụ thương mại vùng nông thôn được đào tạo nghiệp vụ đạt 25%.

* Giai đoạn 2011 - 2015

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ khu vực nông thôn đạt 6.000 tỷ đồng chiếm khoảng 63% của toàn tỉnh, tăng 17 - 20%/năm (toàn tỉnh tăng 17%/năm).

- Phấn đấu giá trị sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại vùng nông thôn đạt mức tăng trưởng bình quân 8 - 8,5%/năm (Tổng sản phẩm toàn tỉnh tăng bình quân 14,0%/năm, lĩnh vực dịch vụ - thương mại toàn tỉnh tăng bình quân 17%/năm). 

- Giá trị hàng xuất khẩu đạt 50 triệu USD trở lên.

- Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn năm 2015 đạt 700 - 900USD (cả tỉnh dự kiến 1.100USD/người).

- Tỷ lệ xã có chợ/liên xã đạt 100%, trong đó có 60% chợ loại III xây dựng kiên cố (cấp III);

+ 100% các xã vùng nông thôn có cửa hàng, điểm kinh doanh tổng hợp (vật tư, thu mua nông sản, thực phẩm) có diện tích đất trên 1.000m2/điểm, 100% trung tâm cụm xã có điểm bán đại lý xăng dầu đúng quy định.

+ Xây dựng được ít nhất 3 chợ đầu mối, chợ chuyên kinh doanh nông sản thực phẩm tại vùng nông thôn. Cải tạo nâng cấp được 3 tổng kho hàng hoá dự trữ, bảo quản hàng nông sản, mỗi kho có diện tích tối thiểu 10.000 m2.

- Triển khai các chương trình phát triển thương mại điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng xuất xứ, thương hiệu cho hàng hoá nông, lâm sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2015.

III. MÔ HÌNH TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN

1. Mạng lưới các cơ sở dịch vụ thương mại

Mạng lưới các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và lưu thông thuộc mọi thành phần kinh tế (cùng hệ thống trực thuộc là các chi nhánh, cửa hàng, điểm mua bán; các cơ sở sơ chế, phân loại, bao gói, bảo quản và dự trữ nhỏ; các xí nghiệp, trạm trại sản xuất và hệ thống bến bãi, kho cơ sở và kho trung chuyển đặt tại các thị trấn, thị tứ đóng vai trò là chủ thể nòng cốt trong việc thu gom tập trung nông sản để cung ứng (bán buôn) cho công nghiệp chế biến, thị trường thành thị, thị trường xuất khẩu và phát tán vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu để phân phối (bán lẻ) tới các hộ nông dân.

Phát triển mạng lưới hợp tác xã các loại với quy mô vừa và nhỏ (hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, hợp tác xã nông nghiệp - thương mại - dịch vụ, hợp tác xã dịch vụ - thương mại, hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp ...) ở các xã, cụm xã hoạt động trên lĩnh vực "đầu ra", "đầu vào" và dịch vụ kỹ thuật cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại và sinh hoạt của cư dân nông thôn. Hoạt động của các hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp và nông dân thông qua cơ chế "bảo đảm" về nguồn hàng vật tư nông nghiệp và thị trường tiêu thụ nông sản, thể hiện trong các hợp đồng mua - bán, trong phương thức đại lý.
Cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, kể cả hộ nông dân vừa sản xuất, vừa kinh doanh thương mại ở khắp các xã, bản, kinh doanh độc lập và tiến tới liên kết, hợp tác thành các tổ chức kinh doanh hiệu quả hơn, thực hiện được những thương vụ lớn hơn hoặc liên kết với các doanh nghiệp, các hợp tác xã thông qua phương thức đại lý thu mua, đại lý tiêu thụ; đóng vai trò "chân rết cơ sở", khởi đầu trực tiếp các kênh tiêu thụ hàng nông sản, thực phẩm, kết thúc trực tiếp các kênh lưu thông vật tư, hàng công nghiệp tiêu dùng, thực hiện các loại hình hoạt động dịch vụ đa dạng, nhỏ lẻ và chi tiết phục vụ nhu cầu sản xuất đời sống của cư dân nông thôn.

Công ty cổ phần thương mại có vốn của Nhà nước tiếp tục quản lý, duy trì, bổ sung mức vốn góp của Nhà nước tương ứng với năng lực kinh doanh của đơn vị và nhiệm vụ đối với thị trường vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn. Đối với Công ty này phải duy trì các chi nhánh, cửa hàng ở các huyện, trung tâm cụm xã,  trung tâm xã (các Công ty có thể liên kết với nhau để hình thành cửa hàng, điểm  thu mua nông sản, cung ứng các loại hàng hoá như xăng dầu, phân bón, xi măng, than, sắt thép và tiêu thụ sản phẩm cho bà con gọi tắt là cửa hàng tổng hợp). Mở các điểm bán lẻ hoặc đại lý mua bán hàng tại các hộ gia đình thuộc các bản, các khu dân cư tập trung, cụm kinh tế cửa khẩu, các điểm thông quan giữa Sơn La và Công hoà Dân chủ nhân dân Lào, các nơi dân cư thường họp chợ phiên.

2. Hệ thống dịch vụ thương mại vùng dọc Quốc lộ 6

 Khai thác tốt hệ thống dịch vụ thương mại vùng dọc Quốc lộ 6 làm động lực thúc đẩy các vùng khác phát triển đồng thời cũng là tạo mối liên kết ngang đến các mạng lưới kinh doanh thuộc vùng III; Chú trọng hình thành những trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh, kho có quy mô hiện đại. 

3. Đầu tư mạng lưới dịch vụ thương mại

Tại các trung tâm xã, trung tâm cụm xã trọng điểm, các điểm đông dân cư; phát huy hiệu quả kinh tế xã hội ngay sau khi đầu tư; đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống hàng ngày của nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La.

Phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại tại các trung tâm cụm xã, trung tâm xã, nơi tập trung dân cư, cửa khẩu phụ gồm:

+ Chợ nông thôn: chợ loại III, đầu tư xây dựng theo quy hoạch mạng lưới chợ được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đến năm 2010 mỗi trung tâm cụm xã vùng III có 1 chợ đạt loại III trở lên xây dựng kiên cố, đến năm 2015 tất cả các xã đều có chợ loại III và kết cấu xây dựng kiên cố cấp III.

+ Xoá bỏ các chợ tạm, chợ không đúng quy hoạch và không đảm bảo các điều kiện theo quy định, bố trí không gian hợp lý, quy mô diện tích đất đảm bảo cho việc trao đổi hàng hoá của cư dân xung quanh và các chủ thể kinh doanh trong chợ.

+ Xây dựng các cửa hàng tổng hợp, cụm điểm bán hàng hoá tập trung, điểm kinh doanh, dịch vụ có thể bố trí tại chợ, trong nhà chợ hoặc tại các chợ phiên hoặc gần ngay liền kề với khu vực chợ, hoặc gần khu dân cư tập trung, thuộc khu thương mại - dịch vụ tập trung. Bố trí cửa hàng tổng hợp, điểm dịch vụ, kinh doanh trong chợ rất quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả các điểm chợ, nhà chợ và đáp ứng được nhu cầu mua bán thuận tiện của người dân.

+ Hệ thống kho, bến, bãi: Các kho, bãi được bố trí trong khu hoặc gần kề với khu chợ; Kho có quy mô tuỳ thuộc vào điều kiện phát triển của thị trường hàng hoá của mỗi nơi, nhưng phải bố trí các bến, bãi để tạo điều kiện cho việc bốc, dỡ, vận chuyển và đáp ứng kể cả việc mua - bán các hàng cồng kềnh và gia súc; Kho bãi đảm bảo các tiêu chuẩn để đáp ứng được việc lưu giữ và luân chuyển hàng hoá, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về an toàn hàng hoá, phòng chống cháy nổ và môi trường.

Đối với các trung tâm, nơi hoạt động thương mại dịch vụ tập trung của vùng III, ngoài các trung tâm huyện lỵ ra cần chú ý phát triển các trung tâm động lực của nội vùng có lợi thế nhưng chưa phát triển vùng dọc sông Đà và vùng cửa khẩu như: Vạn Yên, Tạ Khoa, Tạ Bú, Mường Bú, Phiêng Lanh thị trấn Quỳnh Nhai, khu cửa khẩu Chiềng Khương, cửa khẩu Lóng Sập, cửa khẩu Lạnh Bánh. Tại các điểm có nhu cầu trao đổi hàng hoá lớn cần có các cơ sở dịch vụ bổ sung khác phát triển như dịch vụ ăn uống, sửa chữa, ngân hàng, y tế, thông tin.v.v…
IV. TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

1. Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại

- Giai đoạn 2008 - 2010: Xây mới 03 trung tâm thương mại và tu sửa, nâng cấp các cửa hàng đã có tại các trung tâm cụm xã trọng điểm thành Trung tâm thương mại. Dự kiến tổng vốn đầu tư là 8 tỷ đồng (mỗi trung tâm 800 triệu đồng).

- Giai đoạn 2011 - 2015: Đầu tư mới trung tâm thương mại tại các trung tâm cụm xã (13 trung tâm cụm xã) và tu sửa, nâng cấp các cửa hàng đã có tại các trung tâm cụm xã trọng điểm thành Trung tâm thương mại. Dự kiến vốn đầu tư khoảng 31 tỷ đồng.

2. Xây dựng cửa hàng tổng hợp, điểm bán hàng hoá, dịch vụ

- Giai đoạn 2008 - 2010: rà soát, bổ sung các dự án đầu tư cho 13 trung tâm cụm xã trọng điểm, hầu hết các trung tâm cụm xã này đã được đầu tư cửa hàng thương mại, vật tư theo Chương trình 135, 134 nhưng chưa phát huy hiệu quả, cần sắp xếp, đổi mới hình thức theo mô hình cửa hàng tổng hợp như đã nêu. Xây dựng mới các cửa hàng trong danh mục trung tâm cụm xã, trung tâm xã, nơi tập trung buôn bán, nơi có đông dân cư và các vùng tái định cư phục vụ Thuỷ điện Sơn La. Diện tích đất cần cho một công trình tối thiểu là 500m2/điểm. Dự kiến xây dựng mới khoảng 20 điểm và nâng cấp 45 điểm. Dự kiến vốn đầu tư khoảng 20,4 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2011 - 2015: Dự kiến xây dựng mới khoảng 40 điểm và nâng cấp 68 điểm. Dự kiến vốn đầu tư khoảng 23.5 tỷ đồng.

3. Các điểm bán hàng, đại lý cấp III
- Đây là điểm bán hàng lẻ nhằm hỗ trợ cho các cửa hàng. Mỗi điểm bán cần diện tích khoảng 150m2. Toàn tỉnh cần phát triển khoảng 260 điểm, mỗi xã ít nhất là 01 điểm. Vốn đầu tư cho một điểm khoảng 200 triệu đồng.

- Giai đoạn 2008 - 2010: Xây mới 40 điểm và nâng cấp các cửa hàng đã có khoảng 20 điểm. Dự kiến vốn đầu tư khoảng 11 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2011 - 2015:  Dự kiến xây dựng mới khoảng 200 điểm và nâng cấp các cửa hàng đã có khoảng 40 điểm. Dự kiến vốn đầu tư khoảng 46 tỷ đồng.

4. Xây dựng cửa hàng xăng dầu

- Trong giai đoạn 2008 - 2010: Xây dựng mới 03 cửa hàng xăng dầu với 09 cột bơm và dung tích bể chứa khoảng 6 ngàn lít; Cải tạo nâng cấp 04 cửa hàng;  kinh phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2011 - 2015: Xây dựng mới 15 cửa hàng xăng dầu với khoảng 45 cột bơm và tổng dung tích bể chứa khoảng 30 ngàn lít. Cải tạo nâng cấp 10 cửa hàng; Kinh phí đầu tư khoảng 40 tỷ đồng.

5. Xây dựng chợ

- Giai đoạn 2008 - 2010: Triển khai xây mới 03 chợ và nâng cấp 03 chợ đạt tiêu chí chợ loại 2; xây mới 6 chợ và nâng cấp 17 chợ đạt tiêu chí chợ loại 3; Kinh phí đầu tư khoảng 24,4 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2011 - 2015: Triển khai xây mới 07 chợ và nâng cấp 08 chợ đạt tiêu chí chợ loại 2; xây mới 73 chợ và nâng cấp 52 chợ đạt tiêu chí chợ loại 3; Kinh phí đầu tư khoảng 120,4 tỷ đồng.

6. Xây dựng kho đầu mối

- Từ 2008 - 2010:  Đầu tư xây dựng mới 01 kho dự trữ phân phối các loại vật tư nông nghiệp của các công ty cung ứng vật tư tại huyện Mai Sơn thành kho đầu mối cấp I. Đầu tư xây dựng mới 03 kho dự trữ cấp II và 13 kho dự trữ cấp III; Nâng cấp 03 kho dự trữ đầu mối cấp I; 07 kho dự trữ đạt cấp II và 26 kho dự trữ cấp III. Dự kiến tổng vốn đầu tư 66 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2011 - 2015: Đầu tư xây dựng mới 03 kho đầu mối cấp I, 13 kho dự trữ cấp II và 96 kho dự trữ cấp III; Nâng cấp 01 kho dự trữ đầu mối cấp I, 06 kho dự trữ cấp II và 52 kho dự trữ cấp III. Dự kiến tổng vốn đầu tư 280 tỷ đồng.

V. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

1. Tổng vốn đầu tư các dự án: 700 tỷ đồng. Trong đó:      
- Giai đoạn 2008 - 2010 là 143 tỷ đồng.


- Giai đoạn 2011 - 2015 là 557 tỷ đồng.  

2. Nguồn vốn đầu tư
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 50 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7%.
- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 70 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10%.
- Nguồn vốn 134, 135: 35 tỷ, chiếm tỷ lệ 5%.

- Vốn huy động khác (doanh nghiệp, tư nhân, vay tín dụng): 545 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 78%.

VI. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ và triển khai các cơ chế chính sách của Nhà nước đối với thương mại - dịch vụ nông thôn

- Tạo môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch với địa chỉ tin cậy, trợ cước vận chuyển hàng hoá, nông sản cho vùng nông thôn phù hợp với các cam kết WTO;

- Hoàn thiện Quy chế đại lý mua bán, làm cơ sở cho việc ký kết và thực hiện các hợp đồng đại lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện các chính sách hỗ trợ về tín dụng, hoa hồng, bảo hiểm... và hỗ trợ kỹ thuật đối với cả hai bên giao và nhận đại lý.

- Tiếp tục cải thiện hệ thống dịch vụ tài chính: Cải tiến thủ tục cho vay nguồn vốn trung hạn, cơ chế cho vay theo chu kỳ sản xuất để nông dân không phải trả nợ khi chưa có sản phẩm thu hoạch. Thiết lập các mạng lưới phòng giao dịch ngân hàng đến cấp xã, phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo mô hình mới. 

- Cơ chế khuyến khích thương mại tư nhân (cá nhân và hộ kinh doanh) cùng các hợp tác xã trở thành mạng lưới đại lý tiêu thụ chủ yếu và đối tác cơ bản ký kết, thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư và hàng hoá tiêu dùng cho nông dân. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh đầu tư trực tiếp vào sản xuất thông qua các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc tại các huyện lỵ, thị trấn; đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý ở các thị trấn, thị tứ, cụm kinh tế - xã hội, chợ nông thôn.

- Thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác như: dành quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, mặt bằng sản xuất kinh doanh; đào tạo nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại.

- Đối với công tác quản lý nhà nước, từng bước đầu tư nâng cấp trang thiết bị đồng bộ và cài đặt, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý. Thiết lập mạng thông tin liên thông, trực tuyến giữa các cơ quan quản lý nhà nước và trong cả hệ thống. Tham gia mạng Chính phủ điện tử; Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và định hướng doanh nghiệp phát triển thương mại, dịch vụ vùng nông thôn.


- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với vùng nông thôn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vùng nông thôn.

2. Nhóm giải pháp về quy hoạch
- Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại toàn tỉnh đến năm 2020, quy hoạch ngành hàng cụ thể.

- Quy hoạch mạng lưới điểm kinh doanh gắn với các ngành hàng: quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; mạng lưới kinh doanh sắt, thép, xi măng; điểm giết mổ tập trung; Hệ thống các kho hàng bán buôn, bán lẻ, hệ thống các cửa hàng bán lẻ, các điểm bán hàng vùng biên giới, trung tâm thương mại...

3. Nhóm giải pháp đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả của các hình thức tổ chức kinh doanh thương mại dịch vụ

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia, thành lập các hiệp hội bán buôn, bán lẻ, chợ vùng nông thôn. Khuyến khích phát triển các tổ chức xã hội, liên hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm... thực hiện chế độ tự quản, tự quyết định về quy hoạch, kế hoạch, giá cả trong hiệp hội ngành nghề.

Duy trì và củng cố mô hình là công ty hoặc chi nhánh, cửa hàng đặt ở thị trấn, có điểm mua bán đặt ở các thị tứ, cụm xã hoạt động kinh doanh tổng hợp, thực hiện việc mua, bán các mặt hàng chính sách có trợ cước, trợ giá và kinh doanh các mặt hàng khác theo cơ chế thị trường; trong đó, các cửa hàng, điểm mua bán ở vùng sâu, vùng xa để bán các vật tư và hàng tiêu dùng kết hợp với việc mua nông sản có trợ giá, trợ cước. 

- Tổ chức nghiên cứu phát triển một số hợp tác xã dịch vụ - thương mại gắn với hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chức năng dịch vụ - thương mại đầu vào và đầu ra cho nông nghiệp và nông thôn.

4. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ thuật bảo quản, tiếp cận thị trường cho người kinh doanh tại vùng nông thôn.

- Bồi dưỡng kiến thức, đào tạo mới, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý các doanh nghiệp dịch vụ - thương mại, quản lý chợ, người quản lý các điểm bán buôn, bán lẻ hàng hoá vùng nông thôn.

- Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, mở rộng quản lý cấp xã.

5. Xây dựng mô hình tổ chức thương mại, dịch vụ nông thôn

- Xây dựng mô hình, nhân diện và phát triển các hình thức, hệ thống mạng lưới dịch vụ thương mại nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng, chủ yếu là mạng lưới các loại hình và cấp độ chợ, theo phương thức đầu tư và kinh doanh phù hợp với quy hoạch và phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. 

- Tổ chức lại thị trường nông thôn: Hình thành các cụm kinh tế thương mại - dịch vụ gắn liền với huyện lỵ, thị trấn, thị tứ với nhiều hình thức chủ thể kinh doanh. 

- Phát triển, đổi mới tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã thương mại - dịch vụ theo hướng vừa sản xuất vừa dịch vụ kinh doanh (gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm) hoặc HTX thương mại dịch vụ đơn thuần theo hình thức hợp tác xã cổ phần để thực hiện dịch vụ hai đầu  thông qua phương thức đại lý mua bán và hợp đồng hai chiều đổi mới cơ chế góp vốn, cơ chế quản lý, cơ chế sử dụng lao động và cơ chế phân phối của hợp tác xã cho phù hợp với cơ chế thị trường.

6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng nông, lâm sản, sản xuất chế biến các mặt hàng nông sản giảm các chi phí lưu thông
- Tăng cường tổ chức các hội chợ, triển lãm nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hàng hoá, chắp nối bạn hàng và đối tác kinh doanh, thúc đẩy lưu thông hàng hoá và thị trường nông thôn phát triển. Kết hợp giữa hướng dẫn, giáo dục tiêu dùng và kích thích gia tăng nhu cầu với chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Tập trung đầu tư vào các ngành hàng chủ lực với các dự án nâng cao cấp độ chế biến, tạo nguồn nguyên liệu cho mặt hàng chủ lực xuất khẩu từ đó nâng cao năng lực, hiệu quả cạnh tranh. 

- Áp dụng các giải pháp chống độc quyền mua, bán, gây sức ép đối với thị trường vùng nông thôn. 

7. Giải pháp về vốn đầu tư
- Hàng năm, ngân sách Nhà nước bố trí vốn đầu tư để xây dựng các chợ nông thôn - nhất là chợ vùng 3, vùng cửa khẩu; hỗ trợ xây dựng các kho đầu mối của các doanh nghiệp nhà nước. Hỗ trợ chi phí thông tin, hội chợ, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm..v.v... tại khu vực nông thôn.

- Xây dựng chính sách, cơ chế minh bạch, tạo điều kiện và khuyến khích để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng và kinh doanh thương mại khu vực nông thôn.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Sở Công thương

- Chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các nội dung của đề án. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ việc hình thành và hoạt động các Hiệp hội ngành nghề, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn hoạt động dịch vụ thương mại. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, định hướng quản lý phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, xã nghiên cứu tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng mô hình phát triển thương mại vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển giao một số chợ loại 2, loại 3 tại khu vực nông thôn, miền núi cho hợp tác xã thực hiện quản lý, kinh doanh và khai thác.

- Xây dựng quy trình, nội dung, nguyên tắc quản lý dịch vụ chợ theo yêu cầu mới có hiệu quả, đúng pháp luật. 

- Hỗ trợ các huyện, thành phố trong việc mời gọi các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng thương mại. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình trọng điểm phục vụ thương mại - dịch vụ; xây dựng các giải pháp thu hút đầu tư trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các các dự án.

- Xem xét, bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng thương mại.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng thương mại vùng nông thôn tỉnh Sơn La, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài chính

- Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về tài chính đối với cơ chế chính sách liên quan đến tài chính để thực hiện đề án có hiệu quả. 

4. Sở Xây dựng

- Tổ chức quy hoạch mạng lưới thương mại tại các đô thị và nông thôn; thẩm định các dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các dự án kết cấu hạ tầng thương mại vùng nông thôn.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

 - Triển khai công tác đo đạc, xác định cắm mốc địa giới cho các công trình hạ tầng thương mại khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hướng dẫn thủ tục cấp đất xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng thương mại, thủ tục giao quyền sử dụng đất lâu dài nhằm ổn định địa điểm xây dựng hạ tầng thương mại theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, đánh giá tác động của môi trường, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các dự án kết cấu hạ tầng thương mại và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về bảo vệ môi trường tại các dự án kết cấu hạ tầng thương mại.

6. Các sở, ngành có liên quan

- Hướng dẫn việc thành lập và tạo điều kiện, giúp đỡ các Hiệp hội, các Hội nghề nghiệp về tổ chức và hoạt động, nhằm tạo ra động lực, sự liên kết và năng lực cạnh tranh. Tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn vùng nông thôn. 

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai tốt công tác quy hoạch, quản lý hoạt động, đầu tư phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ trên địa bàn.
- Hàng năm chủ động xây dựng phương án và kế hoạch kêu gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp các dự án kết cấu hạ tầng thương mại. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức thực hiện đề án này.

- Thường xuyên soát xét, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu trong quy hoạch đối với các dự án thương mại cho phù hợp với những biến động của tình hình thực tế.

- Phối hợp thực hiện đền bù giải tỏa mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đúng tiến độ.

8. Đối với các đơn vị kinh doanh kết cấu hạ tầng thương mại

- Thực hiện xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng thương mại theo đúng quy hoạch trên địa bàn tỉnh và đảm bảo đúng theo quy định hiện hành về xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

- Thương nhân kinh doanh trung tâm thương mại thực hiện và báo cáo việc phân hạng và nội quy theo sự hướng dẫn và kiểm tra của Sở Công thương Sơn La.

VIII. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đối với Chính phủ
Đề nghị Chính phủ ban hành các chính sách mới liên quan đến phát triển dịch vụ thương mại nói chung, khu vực nông thôn nói riêng, trong đó có khuyến khích thương nhân hoạt động trên địa bàn nông thôn miền núi, vùng sâu vùng xa trong lĩnh vực cung ứng, chế biến và tiêu thụ hàng hóa. 

Nghiên cứu đổi mới chính sách trợ giá, trợ cước đối với một số mặt hàng  như muối, dầu hỏa, phân bón, giống… như thu hẹp địa bàn và đối tượng được hưởng chính sách trên nguyên tắc: Địa bàn nào lưu thông bình thường mà giá cả không biến động cao thì ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ để giảm giá bán, giới hạn chênh lệch giá thấp hơn so với giá bán lẻ bình thường.

Chuyển từ trợ cước vận chuyển sang trợ giá để giảm bớt phần bị lỗ cho các đơn vị doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ở vùng sâu, vùng xa, kích thích họ đầu tư.

Chuyển từ cơ chế giao nhiệm vụ, cấp kinh phí trợ giá, trợ cước sang cơ chế đấu thầu ở những nơi có điều kiện, chỉ thực hiện giao nhiệm vụ và cấp kinh phí ở một số địa bàn kém phát triển, chưa có nhiều thương nhân cạnh tranh lành mạnh.

Chuyển từ chính sách trợ cước vận chuyển tiêu thụ nông sản ở miền núi sang hình thức hỗ trợ sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo dự án như: Hỗ trợ giống, phân bón, vốn, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để người sản xuất được hỗ trợ trực tiếp, đầy đủ và toàn diện hơn.

Đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn cho tỉnh Sơn La xây dựng Trung tâm giao dịch thương mại điện tử.

2. Đối với các Bộ, Ngành liên quan
Đề nghị Bộ Công thương, các Bộ, Ngành liên quan nghiên cứu trình Chính phủ cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để xây dựng cơ sở hạ tầng để mạng lưới dịch vụ thương mại khu vực nông thôn phát triển một cách bền vững.
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